ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 5

NĂM HỌC 2019-2020
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG KHẢI

(Phần kiểm tra đọc)

I. Đọc thành tiếng ( 3 điểm) : Giáo viên cho học sinh lần lượt bốc thăm các bài tập đọc sau và trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn 

Bài 1: Chuyện một khu vườn nhỏ. Từ đoạn "Một sớm chủ nhật đầu xuân đến có gì lạ đâu hả cháu?"

H: Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết ?

Bài 2 : Người gác rừng tí hon. Từ đoạn "Qua khe lá đến xe công an lao tới."

H : Khi thấy gã trộm, cậu bé đã làm gì?

Bài 3: Buôn chư lênh đón cô giáo ( tài liệu TV5 tập 1b trang 81)


Từ đoạn "Già Rok xoa tay đến A, chữ, chữ cô giáo!"

H: Những chi tiết nào cho thấy dân làng rất háo hức chờ đợi và yêu quý cái chữ?
Bài 4: Trồng rừng ngập mặn ( Tài liệu TV5 tập 1 trang 48)

Từ đoạn "Nhờ phục hồi rừng ngập mặn đến bảo vệ vững chắc đê điều."

H: Rừng ngập mặn được phục hồi có tác dụng gì?

Bài 5: Thầy thuốc như mẹ hiền
Từ đoạn "Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc đến còn cho thêm gạo, củi."

H: Tìm những chi tiết nói lên lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?
	Họ và tên:........................................

Lớp : .......................................

Trường Tiểu học Quang Khải


	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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	Điểm
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II. Đọc hiểu: (7 điểm)    
1.Học sinh đọc thầm bài văn sau va làm bài tập:
Chú lừa thông minh
       Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.

      Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.

     Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.

     Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc)

     Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì?

a. Bác để mặc nó kêu be be thảm thương dưới giếng.

b. Bác đến bên giếng nhìn nó.

c. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên.

Câu 2: Khi không cứu được chú lừa, bác nông dân gọi hàng xóm đến để làm gì?

a. Nhờ hàng xóm cùng cứu giúp chú lừa.

b. Nhờ hàng xóm cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống chú lừa.

c. Cùng với hàng xóm đứng nhìn chú lừa sắp chết.

Câu 3: Khi thấy đất rơi xuống giếng, chú lừa đã làm gì?

a. Lừa đứng yên và chờ chết.

b. Lừa cố hết sức nhảy ra khỏi giếng.

c. Lừa dồn đất sang một bên còn mình thì đứng sang một bên.

Câu 4: Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về tính cách của lừa ?

a. Nhút nhát, sợ chết.

b. Bình tĩnh, thông minh.

c. Nóng vội, dũng cảm.

Câu 5: Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết:…………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Gạch chân các quan hệ từ có trong câu:

    - Bác ta thấy lừa dồn đất hất sang một bên còn mình thì tránh ở một bên.

Câu 7: Tìm 1 từ đồng nghĩa có thể thay thế từ sa trong câu: “Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.”

Đó là từ: ...................................................................

Câu 8: Tiếng lừa trong các từ con lừa và lừa gạt có quan hệ:

a. Đồng âm                         b. Đồng nghĩa                            c. Nhiều nghĩa

Câu 9: Xác định từ loại của các từ được gạch chân trong câu sau:

Bác ta quyết định lấp giếng chôn sống lừa để tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.
Câu 10: Bộ phận chủ ngữ trong câu:“Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn.” là:

a. Một hôm

b. Con lừa

c. Con lừa của bác nông dân nọ
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(Phần kiểm tra viết)

1/Chính tả. Nghe – Viết: (2 điểm)
VẦNG TRĂNG QUÊ EM

       Vầng trăng vàng thẳm đang từ từ nhô lên từ sau lũy tre xanh thẫm.

      Hình như cũng từ vầng trăng, làn gió nồm thổi mát rượi làm tuôn chảy những ánh vàng tràn trên sóng lúa trải khắp cánh đồng. Ánh vàng đi đến đâu, nơi ấy bỗng bừng lên tiếng hát ca vui nhộn. Trăng đi đến đâu thì lũy tre được tắm đẫm màu sữa tới đó. Trăng lẩn trốn trong các tán lá cây xanh rì của những cây đa cổ thụ đầu thôn. Những mắt lá ánh lên tinh nghịch. Trăng chìm vào đáy nước. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào ánh mắt. Trăng ôm ấp mái tóc bạc của các cụ già. 
                                                                                            Theo Phan Sĩ Châu
2/ Tập làm văn: (8 điểm)  Em hãy tả một người thân của em.
MA TRẬN ĐỌC THẦM MÔN TIẾNG VIỆT
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1

 
 
	Đọc hiểu văn bản

 
 
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	1
	4
	1

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	4
	
	
	5
	
	

	
	
	Số điểm
	1 đ
	
	0,5đ
	
	1 đ
	
	
	1đ
	2,5đ
	1đ

	2

 
 
	Kiến thức tiếng Việt

 
 
	Số câu
	1

	1
	1
	
	
	2
	
	
	3
	2

	
	
	Câu số
	8
	7
	10
	
	
	6,9
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	0,5 đ
	0,5đ
	0,5đ
	
	
	2đ
	
	
	1,5đ
	2đ

	Tổng số câu
	3
	1
	2
	0
	1
	2
	0
	1
	8
	2

	Tổng số
	4
	2
	3
	1
	10

	Tổng số điểm
	2 điểm
	1 điểm
	 3 điểm
	1 điểm
	7 điểm


2. Đọc hiểu văn bản: (7 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm): ý c

Câu 2 (0,5 điểm): ý b

Câu 3 (0,5 điểm): ý c

Câu 4 (1 điểm): ý b

Câu 5 (1 điểm): Học sinh biết nói câu khuyển mọi người cần bình tĩnh tìm cách giải quyết. Ví dụ: Mọi việc đều có cách giải quyết, tôi khuyên các bạn nên bình tĩnh.

Câu 6 ( 1 điểm): Có các quan hệ từ: còn, thì, ở.

Câu 7 ( 0,5 điểm): Có thể điền một các từ sau: rơi, sảy, ngã, ...

Câu 8 (0,5 điểm): ý a

Câu 9 (1 điểm): bác ta (DT), lấp (ĐT), lừa (DT), nó (đại từ), dai dẳng (TT)

Câu 10 (0,5 điểm): ý c

Phần viết:

1. Chính tả: Bài viết sạch sẽ, đúng mẫu chữ. Mắc 1 lỗi trừ 0,25 đ

2. Tập làm văn:


-Viết được bài văn tả cảnh đử các phần: Mở bài, thân bài, kết bài đúng theo yêu cầu đã học. Độ dài bài viết tối thiểu 15 câu.


-Viết câu đúng, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả


-Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ


(Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết mà cho điểm phù hợp)

